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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 14,15 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Nhà Lý thành lập vào thời gian nào? 

A. 1005   B. 1009   C. 1010  D. 1054 

Câu 2. Vị vua sáng lập triều Lý là: 

A. Lý Thái Tổ  B. Lý Thái Tông  C. Lý Thánh Tông  D. Lý Nhân Tông 

Câu 3. Ý nào không phải việc làm của Lý Công Uẩn sau khi lên ngôi? 

A. Đặt niên hiệu là Thuận Thiên   B. Đổi tên nước là Đại Việt 

C. Dời đô từ Hoa Lư về Đại La   D. Đổi tên Đại La thành Thăng Long 

Câu 4. Khoa thi đầu tiên của nước ta tổ chức năm nào? 

A. 1074  B. 1075   C. 1076   D. 1077 

Câu 5. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là: 

A. Hình luật  B. Hiến pháp  C. Quốc triều hình luật D. Hình thư 

Câu 6. Đây là một trong “An Nam tứ đại khí” của nước ta: 

A. Chùa Trấn Quốc B. Chuông Quy Điền C. Tháp Phổ Minh D. Cửu đỉnh 

Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng về chính sách đối ngoại của nhà Lý? 

A. Giữ quan hệ hòa hiếu với nhà Tống 

B. Cho nhân dân hai bên biên giới Việt – Tống đi lại, buôn bán 

C. Trấn áp Lan Xang, buộc quy phục 

D. Kiên quyết trấn áp hành động gây hấn của Chăm-pa ở phía Nam 

Câu 8. Nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các tù trưởng dân tộc ít người nhằm: 

A. thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. B. lấy lòng đồng bào dân tộc thiểu số. 

C. thực hiện chính sách đa dân tộc, sắc tộc. D. mở rộng thế lực và phạm vi ảnh hưởng. 

Câu 9. Tướng giặc chỉ huy cánh quân thủy của nhà Tống xâm lược nước ta là: 

A. Hòa Mâu  B. Quách Quỳ  C. Triệu Tiết  D. Lý Kế Nguyên 

Câu 10. Vì sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống giặc? 

A. Lòng sông rộng và sâu, trở thành chiến hào tự nhiên khó vượt qua. 

B. Sông có vị trí hiểm yếu, chặn ngang con đường bộ tiến vào Thăng Long. 

C. Địa hình bên bờ Bắc sông Như Nguyệt không thuận lợi cho việc phòng ngự.  

D. Đây là vùng đất quê hương của nhà Lý.  

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tự liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“… thành Đại La … ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc 

đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà 

sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh. Xem khắp nước 

Việt, đó là thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh 

sư mãi muôn đời”. 

(Theo Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1, NXB Khoa học xã hội, 1993, tr. 241) 

A. Thành Đại La có nhiều ưu thế để chọn làm kinh đô. 

B. Vua Lý đã viết “Chiếu định đô” để khẳng định Đại La xứng làm kinh đô muôn đời.  

C. Thành Đại La sau đổi thành Thăng Long, nghĩa là rồng bay lên.   

D. Chọn Đại La làm kinh đô, Lý Công Uẩn mong muốn đất nước phát triển lâu dài.  

Câu 2. Đọc đoạn tự liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Mùa xuân, vua (Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền, sai hữu ti dọn cỏ đắp 



đàn. Vua thân tế thần nông, tế xong tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng “Đó là công 

việc của nông phu, bệ hạ việc gì làm thế”. Vua nói: “Trẫm không tự mình cày cấy thì lấy gì làm 

xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo”. Nói xong, cày 3 lần rồi thôi”. 

(Theo Đại Việt sử kí toàn thư, bản dịch của Nxb Khoa học xã hội, tập I, tr.267) 

A. Vua nhà Lý đích thân xuống ruộng cày làm gương cho bá quan và nhân dân.   

B. Trong mắt nhà vua, cày ruộng là công việc của nông phu.  

C. Nghi thức cày ruộng tịch điền là hoạt động khuyến khích sản xuất nông nghiệp. 

D. Ngày nay, trong một số lễ hội, nghi thức cày ruộng tịch điền vẫn được tái hiện. 

Câu 3. Đọc đoạn tự liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Địch muốn hành quân tiếp, nhưng trước mắt là dòng Như Nguyệt và chiến tuyến của quân 

ta ở bờ Nam. Quách Quỳ định tổ chức vượt sông, tấn công quân ta, tiến thẳng về Thăng Long 

như kế hoạch dự định. Nhưng thủy binh địch bặt hẳn tăm tích. Quách Quỳ phải quyết định tạm 

đóng quân lại ở bờ Bắc sông Như Nguyệt”. 

(Theo Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nxb Giáo dục, 2001, tr.157) 

A. Đoạn tư liệu nói về cuộc kháng chiến của nhà Tiền Lê.  

B. Đội “thủy binh bặt tăm tích” do bị Lý Kế Nguyên đánh bại ở Đông Kênh.  

C. Đại quân của địch bị chặn lại bởi phòng tuyến Như Nguyệt. 

D. Kế hoạch phối hợp tác chiến thủy – bộ của nhà Tống để đánh bại nước ta đã thất bại. 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm ở quận nào của Hà Nội? 

Câu 2. Văn Miếu – Quốc Tử Giám có bao nhiêu văn bia Tiến sĩ được công nhận là Di sản tư 

liệu thế giới? 

Câu 3. Năm bao nhiêu Khuê Văn Các được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội? 

Câu 4. Năm 1049, Liên Hoa Đài – chùa Một Cột (Hà Nội) được xây dựng dưới thời vị vua nào 

của nhà Lý?  

Câu 5. Liên Hoa Đài - Chùa Một Cột hiện nay nằm ở quận nào của Hà Nội? 

Câu 6. Vào năm 1075, để đối phó với nhà Tống, ở phía bắc, ai đã thực hiện chủ trương “Tiên 

phát chế nhân” (tiến công trước để chế ngự kẻ địch)? 

Câu 7. Hãy kể tên hai tác phẩm văn học chữ Hán tiêu biểu dưới thời nhà Lý? 

Câu 8. Hình ảnh dưới đây nói về loại hình nghệ thuật nào? 

 

  

B. Tự luận 

Câu 1. Trình bày ý nghĩa của việc xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua đó thể hiện truyền 

thống nào của dân tộc? Liên hệ và cho biết hiện nay có những hoạt động nào vẫn được tổ chức 

tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thể hiện sự kế tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 



Câu 2. Hãy chỉ ra những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 – 

1077). Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý đã để lại những bài học kinh nghiệm gì cho 

công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 13,14,15,16. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu? 

A. 10 triệu km2.      B. 44,4 triệu km2.           C. 42 triệu km2        D. 20,2 triệu km2. 

Câu 2. Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ? 

A. Eo đất Trung Mĩ.  B. Quần đảo Ăng-ti.        C. Biển đỏ.              D. Kênh đào Xuy-ê. 

Câu 3. Châu Mỹ nằm ở bán cầu nào? 

A. Bán cầu Bắc.      B. Bán cầu Nam.          C. Bán cầu Đông.     D. Bán cầu Tây. 

Câu 4. Kênh đào Pa-na-ma nối liền giữa các đại dương nào? 

A.Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.                B. Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương. 

C. Đại Tây Dương với Bắc Băng Dương.              D. Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. 

Câu 5. Châu Mĩ không tiếp giáp đại dương nào sau đây? 

A. Ấn Độ Dương.            B. Đại Tây Dương.    

C. Bắc Băng Dương.                        D. Thái Bình Dương. 

Câu 6. Người gốc nào cư trú trên lãnh thổ Bắc Mỹ? 

A. Người Anh-điêng và người Ê-xki-mô.              B. Người Ê-xki-mô và người In-ca. 

C. Người Mai-a và người Anh-điêng.                    D. Người Mai-a và người In-ca. 

Câu 7. Châu Mĩ được người Châu Âu phát kiến khi nào? 

A. Cuối thế kỉ XIV.      B. Cuối thế kỉ XV.       C. Cuối thế kỉ XVI.    D. Cuối thế kỉ XII. 

Câu 8. Đoàn thám hiểm do Cô-lôm-bô dẫn đầu di chuyển từ đâu? 

A. Mũi Hảo Vọng.                                B. Cảng ở Tây Ban Nha.                       

C. Cảng ở Anh.                         D. Cảng ven Địa Trung Hải.     

Câu 9. Vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến thiên nhiên châu Mĩ? 

A. Thiên nhiên phân hóa đa dạng, phức tạp. 

B. Thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. 

C. Khí hậu khắc nhiệt chiếm phần lớn diện tích. 

D. Lãnh thổ rộng, tích chất lục địa rõ rệt. 

Câu 10. Xét về diện tích, Châu Mỹ xếp hàng thứ mấy thế giới? 

A. Thứ I   B. Thứ II   C. Thứ III      D. Thứ IV 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

“New York được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, mang nét đẹp của sự hiện đại, nhịp 

sống sôi động bất kể ngày đêm. New York được xem là trung tâm tài chính – nơi đại diện cho 

nền kinh tế của thế giới. Vì tiềm năng kinh tế của khu vực phát triển vượt trội nên nhu cầu đời 

sống của người dân nơi đây cũng rất cao. Hàng loạt trung tâm thương mại, điểm du lịch, khu 

mua sắm hay vui chơi cao cấp hàng đầu đều có mặt tại New York.” 

Theo du lịch hoàn mỹ  

A. Ở Bắc Mỹ có nhiều đô thị hiện đại như Niu Y-oóc phản ánh trình độ đô thị hóa cao.  

 

B. NiuY- oóc là một trong những đô thị lớn nhất Bắc Mỹ với quy mô hơn từ 5-10 triệu 

dân. 

C. Niu Y – oóc là một trong các thành phố mới dọc duyên hải Thái Bình Dương. 

 

D. Niu Y – oóc là trung tâm tài chính – kinh tế của thế giới. 

 

 

 

 

 



Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về làn sóng di cư từ Trung Mỹ là những vấn đề bất ổn 

của quốc tế và "thật không công bằng" khi Mỹ phải gánh chịu việc này. Di cư "là cách họ đẩy 

một đám người ra khỏi đất nước của họ và đổ thừa là do Mỹ (đã làm việc ấy)" - dòng Twitter 

mà ông Trump đã viết vào ngày 25/11 trước việc 1 đoàn người tị nạn hầu hết là phụ nữ, trẻ em 

đang ở biên giới muốn tị nạn vào Mỹ.” 

Theo tờ Vov.vn  

A. Đoạn thông tin đang nói về vấn đề làn sóng nhập cư vào Bắc Mỹ. 

 

B. Nhập cư vào Bắc Mỹ chỉ mang lại những hậu quả nặng nề.  

 

C. Người nhập cư giúp Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng. 

 

D. Nhập cư dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở Bắc Mỹ. 

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Kể tên các loài động vật thuộc đới lạnh ở Bắc Mỹ?  

Câu 2. Hãy cho biết phạm vi của đới ôn hòa ở Bắc Mỹ? 

Câu 3. Thảm thực vật đặc trưng ở đới nóng là gì? 

Câu 4. Vì sao khí hậu ở Bắc Mĩ lại phân hóa theo chiều Bắc Nam? 

Câu 5. Kể tên các loài động vật sinh sống chủ yếu ở đới nóng thuộc Bắc Mỹ?  

Câu 6. Hãy cho biết phạm vi của đới lạnh thuộc Bắc Mỹ? 

Câu 7. Thảm thực vật đặc trưng ở đới lạnh là gì? 

Câu 8. Vì sao khí hậu ở Bắc Mĩ lại phân hóa theo chiều Đông - Tây? 

Câu 9. Đa số hồ ở Bắc mỹ phân bố ở đâu? 

Câu 10. Nguồn nào cung cấp nước cho các con sông ở Bắc Mỹ? 

Câu 11. Đới khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ? 

Câu 12. Địa hình Bắc Mỹ được chia làm mấy khu vực địa hình? 

B. Tự luận. 

Câu 1. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong phát triển nông nghiệp 

ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ? 

 

 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 

 

 

 

 

 

 


